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Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất. 
Tài liệu tham khảo
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NỘI DUNG BÀI HỌC
CHƯƠNG I

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

b. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

b1.  Sản xuất vật chất và vai trò của sản xuất vật chất

b2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Phương thức sản xuất

Khái niệm phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.

Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.

Vai trò của phương thức sản xuất: phương thức sản xuất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.
 Lực lượng sản xuất

Khái niệm lực lượng sản xuất:  lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, là trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là mặt tự nhiên của phương thức sản xuất.

Cấu trúc của lực lượng sản xuất: lực lượng sản xuất bao gồm: Người lao động (với năng lực, kỹ năng, tri thức, thể lực...) và các tư liệu sản xuất (gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động) trong đó công cụ lao động là yếu tố năng động nhất và người lao động là nhân tố quyết định của lực lượng sản xuất.
Trình độ của lực lượng sản xuất: Trình độ của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Trình độ lực lượng sản xuất biểu hiện ở trình độ của công cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người, trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất.
 Quan hệ sản xuất

Khái niệm quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất.
Cấu trúc của quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất; quan hệ trong tổ chức, quản lý sản xuất; quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất. Ba mặt đó có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất là mặt quyết định đối với các quan hệ khác.
 Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất


Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Biểu hiện là:


- Lực lượng sản xuất thế nào thì quan hệ sản xuất phải thế ấy tức là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 


- Khi lực lượng sản xuất đã thay đổi thì quan hệ sản xuất cũng phải thay đổi theo để đảm bảo sự phù hợp.


- Khi lực lượng sản xuất cũ mất đi, lực lượng sản xuất mới ra đời thì quan hệ sản xuất cũ cũng phải mất đi và quan hệ sản xuất mới phải ra đời để đảm bảo sự phù hợp.


 Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất. 


-  Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, 


-  Ngược lại nếu quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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***************




    -----------------------

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:  GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

LỚP : 13TC-CK1
Giáo án số: 02
Số tiết:   18
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TÊN BÀI: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
    Mục đích, Yêu cầu: 

· Giúp cho sinh viên nắm được khái niệm và các bộ phận cấu thành của: phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất.

·  Giúp cho sinh viên nắm được nội dung và vai trò của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
· Trên cơ sở đó sinh viên có thể hiểu được nguyên nhân của các cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử loài người và nguồn gốc của sự vận động và phát triển xã hội.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 01 phút

      Nội dung cần nhắc nhở: việc giữ trật tự trong lớp và việc hoàn thành bài tập nhóm của tuần trước
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 02 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: 
1.  Sản xuất vật chất là gì ?
2.  Nêu vai trò của sản xuất vật chất đối với sự  tồn tại và phát triển xã hội
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 39 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –

Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	b2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Phương thức sản xuất

Khái niệm phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.

Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.

Vai trò của phương thức sản xuất: phương thức sản xuất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.
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	· Giáo Viên nêu vấn đề:

Trong mỗi giai đoạn của lịch sử xã hội loài người, con người có những cách thức sản xuất của cải vật chất khác nhau (giảng viên lấy ví dụ về việc cấy cày để trồng lúa trong xã hội phong kiến so sánh với hiện nay) và những cách thức sản xuất của cải vật chất khác nhau đó được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Sau đó giảng viên nêu khái niệm, vai trò và các bộ phận cấu thành phương thức sản xuất. Giảng viên có thể lấy thêm ví dụ về những những cách thức sản xuất khác (dệt vải, cưa gỗ, chăn nuôi..) để minh họa cho bài giảng hoặc có thể mời sinh viên lên phát biểu.
· Phương pháp

· Nêu vấn đề, diễn dịch-qui nạp, thuyết trình

· Học sinh:

· Nghe giảng, Ghi chép

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng, giáo trình môn học, tài liệu tham khảo

· Hệ thống máy tính, máy chiếu

	Lực lượng sản xuất

Khái niệm lực lượng sản xuất:  lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, là trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là mặt tự nhiên của phương thức sản xuất.

Cấu trúc của lực lượng sản xuất: lực lượng sản xuất bao gồm: Người lao động (với năng lực, kỹ năng, tri thức, thể lực...) và các tư liệu sản xuất (gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động) trong đó công cụ lao động là yếu tố năng động nhất và người lao động là nhân tố quyết định của lực lượng sản xuất.
Trình độ của lực lượng sản xuất: Trình độ của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Trình độ lực lượng sản xuất biểu hiện ở trình độ của công cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người, trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất.
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	· Giảng viên nêu khái niệm về lực lượng sản xuất và nêu các bộ phận cấu thành lực lượng sản xuất, đồng thời làm rõ vai trò của mỗi bộ phận ấy. 

· Giảng viên yêu cầu sinh viên liên hệ thực tiễn bằng việc chỉ ra cụ thể từng bộ phận của lực lượng sản xuất trong hoạt động trồng lúa, may mặc hoặc sản xuất ô tô…

· Giảng viên đặt một số câu hỏi cho sinh viên như :

1) Bộ phận nào là yếu tố năng động nhất trong lực lượng sản xuất ?

2) Vì sao người lao động là yếu tố quyết định nhất trong lực lượng sản xuất ?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép, trả lời câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình môn học

· Tài liệu tham khảo

· Hệ thống máy tính, máy chiếu



	Quan hệ sản xuất

Khái niệm quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất.
Cấu trúc của quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất; quan hệ trong tổ chức, quản lý sản xuất; quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất. Ba mặt đó có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất là mặt quyết định đối với các quan hệ khác.
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	· Giảng viên nêu khái niệm về quan hệ sản xuất đồng thời nêu và phân tích các bộ phận trong quan hệ sản xuất. 
· Giảng viên đặt một số câu hỏi cho sinh viên để làm rõ vấn đề:
1) Bộ phận nào đóng vai trò quyết định nhất trong quan hệ sản xuất ? vì sao ?
2) Nêu các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất mà các em biết

3) Chế độ Tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào về tư liệu sản xuất ?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Thuyết trình

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình môn học

· Tài liệu tham khảo

· Hệ thống máy tính, máy chiếu



	Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất


Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Biểu hiện là:


- Lực lượng sản xuất thế nào thì quan hệ sản xuất phải thế ấy tức là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 


- Khi lực lượng sản xuất đã thay đổi thì quan hệ sản xuất cũng phải thay đổi theo để đảm bảo sự phù hợp.


- Khi lực lượng sản xuất cũ mất đi, lực lượng sản xuất mới ra đời thì quan hệ sản xuất cũ cũng phải mất đi và quan hệ sản xuất mới phải ra đời để đảm bảo sự phù hợp.


 Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất. 


-  Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

-  Ngược lại nếu quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất.
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	· Giảng viên trình bày nội dung của quy luật quan hệ sản xuất phù với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Giảng viên lấy ví dụ về sự thay thế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cho phương thức sản xuất phong kiến để minh họa cho bài giảng.
· Giảng viên đặt một số câu hỏi để làm rõ hơn quy luật này:

1) Theo các em với trình độ lực lượng sản xuất thủ công, quy mô không lớn, năng suất lao động thấp thì tất yếu đi liền với nó là một quan hệ sản xuất như thế nào ?

2)  Theo các em với trình độ lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ công nghiệp hóa, với quy mô lớn, năng suất lao động cao thì đi liền với nó là một quan hệ sản xuất như thế nào ?

· Phương pháp

· Thuyết trình

· Vấn đáp, diễn giảng
· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình môn học

· Tài liệu tham khảo

· Hệ thống máy tính, máy chiếu



	Liên hệ thực tiễn
· Giảng viên vận dụng quy luật để giải thích tình hình kinh tế xã hội nước ta trong giai đoạn 1975-1986, đồng thời chỉ ra yêu cầu khách quan cần phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta.
· Giảng viên vận dụng quy luật để làm rõ sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.
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	· Giảng viên đặt một số câu hỏi cho phần liên hệ thực tiễn:
1) Tình hình kinh tế nước ta trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ thứ XX ?
1)   Nêu các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất ở nước ta trong giai đoạn 1975-1986.

2) Nêu các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất ở nước ta  hiện nay ?
· Phương pháp

· Thuyết trình

· Vấn đáp

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình môn học

· Tài liệu tham khảo

· Hệ thống máy tính, máy chiếu




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

Câu hỏi tại lớp

1) Theo nội dung quy luật thì giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cái nào quyết định cái nào ?

2) Vì sao nói phương thức sản xuất chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa ?
Bài tập nhóm về nhà

1. Vì sao nói : Ngày nay khoa học trở thành “ lực lượng sản xuất trực tiếp” ? 

2. Đảng ta đã vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đổi mới kinh tế từ 1986 đến nay như thế nào ?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên: tương đối phù hợp
 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

            Ngày  12    tháng    3    năm 2014







        Chữ ký giáo viên

   NGUYỄN ANH KIỆT                                          NGUYỄN NGỌC QUỲNH[image: image1.png]



